DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG SƯ PHẠM THÁNG 9 NĂM 2016
THỜI GIAN HỌC BUỔI TỐI CÁC NGÀY THỨ 2 – 4 – 6 (Từ 18h00 – 20h30)

Phòng học A217 – TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

SỐ 01 VÕ VĂN NGÂN, QUẬN THỦ ĐỨC

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn 
	Á
	28/3/1991
	Phú Yên
	Nam
	Kinh

	2
	Hoàng Thị Mai 
	Anh
	23/10/1991
	TP.HCM
	Nữ
	Kinh

	3
	Trần Ngọc 
	Anh
	15/8/1956
	TP.HCM
	Nữ
	Kinh

	4
	Nguyễn Thanh 
	Cường 
	7/5/1995
	Đồng Tháp
	Nam
	Kinh

	5
	Nguyễn Huy 
	Cường 
	19/8/1994
	Khánh Hòa
	Nam
	Kinh

	6
	Nguyễn Văn 
	Chức
	25/9/1984
	Tây Ninh
	Nam
	Kinh

	7
	Nguyễn Lê Uyên 
	Diễm
	7/10/1995
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh

	8
	Ngô Ngọc 
	Du
	26/10/1987
	Lâm Đồng
	Nam
	Kinh

	9
	Lê Thị Thùy 
	Dung
	19/6/1995
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh

	10
	Phùng Nhật 
	Duy
	17/4/1994
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh

	11
	Võ Hải 
	Đăng
	23/1/1993
	Long An
	Nam
	Kinh

	12
	Tô Thị Thu 
	Hằng
	17/8/1987
	Nam Định
	Nữ
	Kinh

	13
	Nguyễn Đức 
	Hiền
	29/8/1985
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh

	14
	Phạm Thị Ánh 
	Hoa
	8/8/1993
	Bình Phước
	Nữ
	Kinh

	15
	Nguyễn 
	Hoàng
	8/1/1995
	Vũng Tàu
	Nam
	Kinh

	16
	Hoàng Viết 
	Huân
	1/3/1994
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh

	17
	La Thị 
	Huế
	28/10/1994
	Lạng Sơn
	Nữ
	Kinh

	18
	Tống Văn 
	Hùng
	15/11/1976
	Hà Tĩnh
	Nam
	Kinh

	19
	Nguyễn Thị Thanh 
	Huyền
	7/9/1997
	TP.HCM
	Nữ
	Kinh

	20
	Vũ Văn Thanh 
	Hưng
	1994
	Khánh Hòa
	Nam
	Kinh

	21
	Lê Nguyệt  
	Khang
	2/8/1997
	Đồng Nai
	Nữ
	Kinh

	22
	Huỳnh Văn
	Khoa
	29/08/1987
	Hóc Môn
	Nam
	Kinh

	23
	Nguyễn Ngọc 
	Khoa
	 
	 
	Nam
	Kinh

	24
	Phan Đăng 
	Khoa
	28/1/1994
	Bến Tre
	Nam
	Kinh

	25
	Hồ Chi 
	Lan
	26/2/1997
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh

	26
	Lê Trúc 
	Lâm
	10/6/1993
	Phú Yên
	Nam
	Kinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC

	27
	Hoàng Ngọc Tố
	Linh
	2/3/1994
	TP.HCM
	Nữ
	Kinh

	28
	Lê Thị Mỹ 
	Linh
	20/2/1995
	Bình Phước
	Nữ
	Kinh

	29
	Nguyễn Thị
	Miểu
	2/12/1994
	Quảng Ngãi
	Nữ
	Kinh

	30
	Lê Thị Thúy 
	Nga
	23/8/1995
	Phú Yên
	Nữ
	Kinh

	31
	Trần Thị Thiên 
	Nhu
	7/2/1994
	Bạc Liêu
	Nữ
	Kinh

	32
	Nguyễn Văn 
	Phi
	20/6/1991
	Đăk Lăk
	Nam
	Kinh

	33
	Phan Thiện 
	Phước
	2/11/1993
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh

	34
	Đào Thị Minh 
	Phượng
	19/3/1993
	Quảng Nam
	Nữ
	Kinh

	35
	Võ Văn 
	Quý
	23/3/1994
	Bến Tre
	Nam
	Kinh

	36
	Phan Thanh 
	Toàn
	10/1/1993
	Bình Định
	Nam
	Kinh

	37
	Nguyễn Phạm Đức
	Toàn
	29/9/1995
	Tây Ninh
	Nam
	Kinh

	38
	Nguyễn Thị Thanh 
	Tuyền
	4/6/1994
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh

	39
	Đỗ Hữu 
	Thái
	2/8/1994
	TP.HCM
	Nam
	Kinh

	40
	Lê Ngọc 
	Thanh
	23/8/1992
	Kon Tum
	Nam
	Kinh

	41
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Thảo
	20/6/1995
	Bình Dương
	Nữ
	Kinh

	42
	Trương Quốc 
	Thiện 
	29/4/1985
	Bình Định
	Nam
	Kinh

	43
	Đỗ Minh 
	Thông
	12/6/1991
	Bình Dương
	Nam
	Kinh

	44
	Nguyễn Thị Thanh 
	Thúy
	2/12/1995
	Đăk Lăk
	Nữ
	Kinh

	45
	Trần Thị Thanh 
	Thúy
	6/10/1982
	Tây Ninh
	Nữ
	Kinh

	46
	Võ Thị Cẩm 
	Trang
	18/3/1995
	Quảng Ngãi
	Nữ
	Kinh

	47
	Nguyễn Thị Huyền 
	Trang
	29/12/1995
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh

	48
	Phùng Thị Diễm 
	Trinh
	22/7/1995
	Phú Yên
	Nữ
	Kinh

	49
	La Thanh 
	Trọng
	16/6/1994
	Ninh Thuận
	Nam
	Kinh

	50
	Trương Doãn
	Việt
	6/12/1992
	Nam Định
	Nam
	Kinh

	51
	Nguyễn Thị Yến
	Vy
	2/3/1994
	TP.HCM
	Nữ
	Kinh


